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BÀI 22 


OSOKU NARIMASHITA 





\ 

yyrX 

M<UOăblco 

Mẹ ơi, con xin lỗi. 


Anna 

OKÂSAN, GOMENNASAI. 
OSOKU NARIMASHITA. 

Con đã về muộn. 


0 . cẸ õ iẩ 

7>z)-£/v, ĨOftt>Mấ-CTo 

Anna này, con về muộn những 


Người quản lí 

ìếầ^ĩầ-o -aso 

10 phút. 


kí túc xá 

ANNA-SAN, ƠIPPUN MO CHIKOKƯ 
DESU. YAKUSOKU o 
YABUTTE WA IKEMASEN. 

Thất hứa là không được! 




Con xin lỗi. 


Anna 

SUMIMASEN. KI o TSUKEMASU. 

Con sẽ chú ý hơn. 

> 




Mẩu ngữ pháp 


(£> Cách đổi tính từ sang phó từ 


<ỉ> Tính từ đuôi I: Đổi đuôi I thành KU. 


OSOI (muộn) => OSOKU ví dụ: OSOKU NARIMASHITA (đã về muộn) 

<$> Tính từ đuôi NA: Thêm NI vào sau từ đó. 

JÔZU (giỏi) => JÔZUNI Ví dụ: JÔZUNI NARIMASHITA (đã trở nên giỏi) 

(D FUN/PUN : Phút 

NIFUN (2 phút), JIPPUN/JUPPUN (10 phút) 0^ các từ đế đếm : Xem trang 53 

(D Động từ thế TE; + WA IKEMASEN 

<$> Động từ thể TE thêm WA IKEMASEN nghĩa là không được làm việc gi. 

Ví dụ: YAKUSOKU 0 YABUTTE WA IKEMASEN. (Không được thất hứa.) 



Từ miêu tả ai đó đang giận sôi lên 


Từ miêu tả vẻ mặt giận dỗi 



Từ miêu tả hành động rầy la, càu 
nhàu, hay quát mắng một ai đó 
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